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I. MỤC ĐÍCH 

- Phát hiện chất nhày trung tính có trong tế bào hoặc biểu mô chứa nhày.

- Nhuộm Glycogen

- Màng đáy

- Một số vỏ sợi nấm có dương tính với PAS

II. CHỈ ĐỊNH 
Các bệnh phẩm sau phẫu thuật hoặc các sinh thiết nhỏ của da, polyp (mũi, đại tràng, dạ dày, túi mật), răng, tuyến nước bọt, tuyến giáp, thực quản, dạ dày, hành tá tràng, đại trực tràng, túi mật, gan, lách, tụy, phổi, xương, hạch, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, trĩ, u sau phúc mạc, não, thận, bàng quang, tinh hoàn, dương vật, tiền liệt tuyến, vú, khối tế bào dịch các khoang cơ thể.
III. CHUẨN BỊ 

1. Cán bộ chuyên khoa: 
Các kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh.

2. Phương tiện, hóa chất
- Lam bệnh phẩm
- Giá nhuộm

- Giá gỗ đựng lame

- Bể nhuộm 

- Pipet

- Vòi nước

- Đồng hồ

- Các bể hóa chất Xylen I, Xylen II, Xylen III, Cồn 100o I, Cồn 100o II, Cồn 90o, Hematoxyline (đã lọc), Lithium, Periodic 1%, thuốc thử Schiff.

- Keo gắn Baume, Lamen, bút dạ, nhãn lam.
- Phiếu chỉ định xét nghiệm PAS (Periodic acid).
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

5.1. Sơ đồ quá trình kỹ thuật nhuộm PAS (Periodic acid Schiff)
	Trách nhiệm
	Thực hiện kỹ thuật
	Các bước thực hiện kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật

	Kỹ thuật viên
	

	-Nhận lame bệnh phẩm cần nhuộm PAS sau khi đã được để trong tủ ấm đủ thời gian quy định, kiểm tra giấy chỉ định xét nghiệm
-Đối chiếu mã số lame và mã số block của bệnh nhân ghi trên tờ chỉ định xét nghiệm xếp lame vào giá nhuộm.

	Kỹ thuật viên
	

	Lần lượt nhúng giá lame cần nhuộm vào các bể Xylen I, Xylen II, Xylen III (Mỗi bể 2  phút đối với  mùa hè và 5 phút đối với mùa đông) Yêu cầu lame nhuộm sạch parafin nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được mẫu bệnh phẩm cắt mảnh.

	Kỹ thuật viên
	

	- Lần lượt nhúng giá lame cần nhuộm vào các bể Cồn 100o I, Cồn 100o II, Cồn 90o III (Mỗi bể 2  phút đối với  mùa hè và 5 phút đối với mùa đông) sau đó cho vào bể nhuộm sạch và rửa dưới vòi nước chảy 5 phút.
- Yêu cầu lame nhuộm hết Xylen và cồn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được mẫu bệnh phẩm cắt mảnh

	Kỹ thuật viên
	

	-Đặt lam kính đã rửa sạch dưới vòi nước lên khay nhuộm dùng pipets nhỏ acid periodic 1% (10 phút mùa hè và 15 phút đối với mùa đông) đảm bảo lượng acid periodic phủ đều và hết bề mặt bệnh phẩm. Sau đó cho vào bể nhuộm sạch và rửa dưới vòi nước chảy 5 phút.

	Kỹ thuật viên
	

	-Đặt lam kính đã rửa sạch dưới vòi nước lên khay nhuộm dùng pipets nhỏ thuốc thử Schiff đảm bảo lượng thuốc thử được phủ đều và hết bề mặt bệnh phẩm đến khi bề mặt bệnh phẩm chuyển sang màu hồng (2 - 5 phút) cho vào bể nhuộm sạch và rửa dưới vòi nước chảy 5 phút.

	Kỹ thuật viên
	
	- Đặt lam kính đã rửa sạch dưới vòi nước vào giá nhuộm cho vào bể nhuộm Hematoxylin đảm bảo lượng Hematoxylin phủ đều và hết bề mặt bệnh phẩm.
- Sau 1-2 phút cho vào bể nhuộm sạch và rửa dưới vòi nước chảy 5 phút.

	Kỹ thuật viên
	
	· - Cho giá nhuộm vào bể lithium carbonate bão hòa 1 đến 3 giây sau đó cho vào bể nhuộm sạch và rửa dưới vòi nước chảy 5 phút.



	Kỹ thuật viên
	
	- Để giá lam vào tủ ấm ( 60oC 5 phút) sau đó gắn baume, viết mã số và gắn nhãn lên lame, sắp xếp, đối chiếu với giấy xét nghiệm chuyển bộ phận đọc kết quẩ
- Yêu cầu tiêu bản sau khi nhuộm không bị ám nước. Bề mặt bệnh phẩm không bị bong, xước, rách. Sau khi gắn baume tiêu bản không có bọt khí.

- Kết quả tiêu bản nhuộm: Nhân xanh đến xanh đen
                                          Nấm , chất nhầy: Hồng đậm tới đỏ.

                                          Glycoprotein,Glycogen: Đỏ

                                          Chất nền: Màu ve


VI. MỘT SỐ SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ  KHI TIẾN HÀNH KỸ THUẬT
Trong quá trình nhuộm bề mặt bệnh phẩm có thể bị bong tróc hoặc xước rách do thời gian để tủ ấm chưa đủ hoặc do thao tác nhuộm thô bạo vì vậy khi thực kỹ thuật yêu cầu KTV phải nhẹ nhàng và cẩn thận. Nếu tiêu bản bị bong tróc cần phải cắt mảnh và nhuộm lại.
 
Dung dich thuốc thử Schiff bảo quản trong lọ màu tránh ánh sáng, nút kín ở nhiệt độ 4oC.
VII.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Giải phẫu bệnh vi thể lâm sàng bộ môn Giải phẫu bệnh trường ĐH Y Hà Nội

2.  Bài giảng Kỹ thuật vi thể Giải Phẫu Bệnh  - ĐH Y Hà Nội

3.  Quy trình kỹ thuật giải phẫu bệnh bệnh viện Bạch mai 2013.
4. Quy trình kỹ thuật giải phẫu bệnh Bộ Y tế.
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